
THỜI KHÓA BIỂU_HỌC KỲ I_NĂM HỌC: 2024-2025

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ Cơ sở Linh Trung
Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 07:00-07:50 7 12:50-13:40 1 07:30 - 08:20 6 12:40 - 13:30
2 07:50-08:40 8 13:40-14:30 2 08:20 - 09:10 7 13:30 - 14:20
3 08:40-09:30 9 14:30-15:20 3 09:10 - 10:00 8 14:20 - 15:10
4 09:40-10:30 10 15:30-16:20 4 10:10 - 11:00 9 15:20 - 16:10
5 10:30-11:20 11 16:20-17:10 5 11:00 - 11:50 10 16:10 - 17:00
6 11:20-12:10 12 17:10-18:00

Tuần lễ bắt đầu: 16/09/2024

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU
Stt Năm học Mã MH Tên môn học Số tc Lý 

thuyết
Thực
hành

Bài
Tập Lớp Khoá Sĩ số

dự kiến Giảng viên LT Lịch học Giảng viên TH/BT Lịch học Địa 
điểm Phòng Môn tiên quyết Ghi chú

1 2024-2025 MTH00050 Toán học tổ hợp 4 45 30 0 22KDL 2022 100 Nguyễn Anh Thi T3 (1-3) Nguyễn Anh Thi T3 (4-5) LT

2 2024-2025 MTH10433 Giải tích số 4 45 30 0 22KDL 2022 50 Nguyễn Thị Hoài Thương T4 (1-3) Nguyễn Thị Hoài Thương T4 (4-5) LT

3 2024-2025 MTH10311 Mạng máy tính 4 45 30 0 22KDL 2022 100 Võ Đức Cẩm Hải T4 (6-8) LT

4 2024-2025 MTH10318 Nhập môn trí tuệ nhân tạo (*) 4 45 30 0 22TTH_KDL 2022 100 Nguyễn Thanh Bình T7 (3-5) Nguyễn Thanh Bình NVC (*) Học chung nhóm ngành Toán

5 2024-2025 MTH10605 Python cho khoa học dữ liệu 4 45 30 0 22KDL 2022 100 Nguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh T2 (6-8) Nguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh T2 (9-10) LT

6 2024-2025 MTH10450 Thuật toán tối ưu (*) 4 45 0 30 22TTH_KDL 2022 100 Võ Sĩ Trọng Long T3 (1-5)
9 buổi đầu Võ Sĩ Trọng Long T3 (1-5)

6 buổi sau LT (*) Học chung nhóm ngành Toán

7 2024-2025 MTH10513 Xử lý số liệu thống kê (*) 3 30 30 0 22KDL 2022 50 Tô Đức Khánh T2 (1-3) Tô Đức Khánh T2 (4-5) LT (*) Học chung nhóm ngành Toán

8 2024-2025 MTH10322 Nhận dạng mẫu (*) 4 45 30 0 22KDL 2022 50 Ngô Minh Mẫn T5 (2-5) Ngô Minh Mẫn T5 (2-5) LT (*) Học chung nhóm ngành Toán

9 2024-2025 MTH10623 Hệ thống tư vấn 4 45 30 0 21KDL 2021 120 Huỳnh Thanh Sơn T6 (6-8) Huỳnh Thanh Sơn T6 (6-8) LT Nhập môn máy học

10 2024-2025 MTH10624 Phân tích mạng xã hội 4 45 30 0 21KDL 2021 100 Ngô Minh Mẫn T5 (7-10) Ngô Minh Mẫn T5 (7-10) LT Nhập môn máy học

11 2024-2025 MTH10354 Máy học nâng cao (*) 4 45 30 0 21TTH_KDL 2021 150 Huỳnh Thế Đăng T7 (1-3) Huỳnh Thế Đăng T7 (1-3) NVC Nhập môn máy học (*) Học chung nhóm ngành Toán

12 2024-2025 MTH10608 Trực quan hóa dữ liệu (*) 4 45 30 0 21TTH_KDL 2021 100 Tô Đức Khánh T6 (1-3)  Tô Đức Khánh T6 (1-3) LT (*) Học chung nhóm ngành Toán

13 2024-2025 MTH10620 Seminar Khoa học dữ liệu (*) 4 60 0 0 21TTH_KDL 2021 Do sv làm đơn ĐK NVC (*) Học chung nhóm ngành Toán



THỜI KHÓA BIỂU_HỌC KỲ I_NĂM HỌC: 2024-2025

Bộ môn: ỨNG DỤNG TIN HỌC

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ Cơ sở Linh Trung
Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 07:00-07:50 7 12:50-13:40 1 07:30 - 08:20 6 12:40 - 13:30
2 07:50-08:40 8 13:40-14:30 2 08:20 - 09:10 7 13:30 - 14:20
3 08:40-09:30 9 14:30-15:20 3 09:10 - 10:00 8 14:20 - 15:10
4 09:40-10:30 10 15:30-16:20 4 10:10 - 11:00 9 15:20 - 16:10
5 10:30-11:20 11 16:20-17:10 5 11:00 - 11:50 10 16:10 - 17:00
6 11:20-12:10 12 17:10-18:00

Tuần lễ bắt đầu: 16/09/2024

NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC - TOÁN TIN - TOÁN ỨNG DỤNG
Stt Năm học Mã MH Tên môn học Số tc Lý 

thuyết
Thực
hành

Bài
Tập Lớp Khóa Sĩ số

dự kiến Giảng viên LT Lịch học Giảng viên TH/BT Lịch học Địa điểm Phòng Môn tiên quyết Ghi chú

1 2024-2025 MTH10354 Máy học nâng cao (*) 4 45 30 0 21TTH_KDL 2021 150 Huỳnh Thế Đăng T7 (1-3) Huỳnh Thế Đăng T7 (1-3) NVC Nhập môn máy học (*) Học chung ngành KHDL

2 2024-2025 MTH10608 Trực quan hóa dữ liệu (*) 4 45 30 0 21TTH_KDL 2021 50 Tô Đức Khánh T6 (1-3) Tô Đức Khánh T6 (1-3) LT (*) Học chung ngành KHDL

3 2024-2025 MTH10605 Python cho Khoa học dữ liệu 4 45 30 0 22TTH 2022 120 Hà Văn Thảo T3 (2-5) Hà Văn Thảo T3 (6-8) LT
4 2024-2025 MTH10322 Nhận dạng mẫu (*) 4 45 30 0 22TTH_KDL 2022 100 Ngô Minh Mẫn T5 (2-5) Ngô Minh Mẫn T5 (2-5) LT (*) Học chung ngành KHDL

5 2024-2025 MTH10336 Kiểm thử phần mềm 2 3 30 30 0 22TTH 2022 150 Trần Anh Tuấn (A) T5 (1-2) Trần Anh Tuấn (A) T6 (1-3) LT

6 2024-2025 MTH10310 Lập Trình.Net 4 45 30 0 22TTH 2022 150 Trần Anh Tuấn (A) T3 (1-2) Trần Anh Tuấn (A) T4 (8-9) LT

7 2024-2025 MTH10308 Phát triển phần mềm hướng đối tượng 4 45 30 0 22TTH 2022 50 Phạm Thi Vương T4 (1-5) Phạm Thi Vương T4 (1-5) LT

8 2024-2025 MTH10317 Phân tích & xử lý ảnh 4 45 30 0 22TTH 2022 150 Huỳnh Thanh Sơn T6 (2-4) Huỳnh Thanh Sơn T6 (2-4) LT

9 2024-2025 MTH10318 Nhập môn trí tuệ nhân tạo (*) 4 45 30 0 22TTH_KDL 2022 120 Nguyễn Thanh Bình T7 (3-5) Nguyễn Thanh Bình T7 (3-5) NVC (*) Học chung ngành KHDL

10 2024-2025 MTH10313 Hệ điều hành Unix 4 45 30 0 22TTH 2022 50 Võ Đức Cẩm Hải T4 (1-3) Võ Đức Cẩm Hải T4 (4-5) LT

11 2024-2025 MTH10316 Lập trình Java 3 30 30 0 22TTH 2022 50 Hà Văn Thảo T5 (1-3) Hà Văn Thảo T5 (4-5) LT Lập Trình Hướng Đối Tượng

12 2024-2025 MTH10315 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 4 45 30 0 22TTH 2022 50 Nguyễn Hiền Lương T6 (6-8) Nguyễn Hiền Lương T6 (9-10) LT

13 2024-2025 MTH10333 Thiết kế Web 3 30 30 0 22TTH 2022 150 Đặng Việt Dũng T6 (1-3) Đặng Việt Dũng T6 (4-5) LT

14 2024-2025 MTH10335 Thiết kế Mạng 4 30 60 0 22TTH 2022 150 Phan Xuân Thiện T5 (3-5) Phan Xuân Thiện T5 (6-7) LT

15 2024-2025 MTH10346 Seminar Phương pháp Toán 4 60 0 0 21TTH 2021 Do sv làm đơn ĐK NVC

16 2024-2025 MTH10326 Seminar Toán tin ứng dụng 4 60 0 0 21TTH 2021 Do sv làm đơn ĐK NVC

17 2024-2025 MTH10620 Seminar Khoa Học Dữ Liệu (*) 4 60 0 0 21TTH_KDL 2021 Do sv làm đơn ĐK NVC (*) Học chung ngành KHDL



THỜI KHÓA BIỂU_HỌC KỲ I_NĂM HỌC: 2024-2025
Bộ môn: XÁC SUẤT - THỐNG KÊ

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ Cơ sở Linh Trung
Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 07:00-07:50 7 12:50-13:40 1 07:30 - 08:20 6 12:40 - 13:30
2 07:50-08:40 8 13:40-14:30 2 08:20 - 09:10 7 13:30 - 14:20
3 08:40-09:30 9 14:30-15:20 3 09:10 - 10:00 8 14:20 - 15:10
4 09:40-10:30 10 15:30-16:20 4 10:10 - 11:00 9 15:20 - 16:10
5 10:30-11:20 11 16:20-17:10 5 11:00 - 11:50 10 16:10 - 17:00
6 11:20-12:10 12 17:10-18:00

Tuần lễ bắt đầu: 16/09/2024
 

NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC - TOÁN TIN - TOÁN ỨNG DỤNG

Stt Năm học Mã MH Tên môn học Số tc Lý 
thuyết

Thực
hành

Bài
Tập Lớp Khóa Sĩ số

dự kiến Giảng viên LT Lịch học Giảng viên TH/BT Lịch học Địa điểm Phòng Môn tiên quyết Ghi chú

1 2024-2025 MTH10512 Thống kê kinh tế 3 30 30 0 22TTH 2022 50 Nguyễn Văn Thìn (B) T3 (6-7) Nguyễn Văn Thìn (B) T3 (8-9) LT

2 2024-2025 MTH10513 Xử lý số liệu thống kê (*) 3 30 30 0 22TTH 2022 50 Tô Đức Khánh T2 (1-3) Tô Đức Khánh T2 (4-5) LT (*) Học chung ngành KHDL

3 2024-2025 MTH10510 Thống kê trong sinh học 3 30 30 0 22TTH 2022 50 Tô Đức Khánh T4 (1-3) Tô Đức Khánh T4 (4-5) LT

4 2024-2025 MTH10511 Mô hình thống kê tuyến tính 4 45 30 0 22TTH 2022 50 Nguyễn Thị Mộng Ngọc T4(6-8) Nguyễn Thị Mộng Ngọc T4 (9-10) LT

5 2024-2025 MTH10423 Xác suất nâng cao 4 60 0 0 22TTH 2022 50 Đặng Đức Trọng T3 (1-4) Đặng Đức Trọng NVC

6 2024-2025 MTH10424 Thống kê Toán nâng cao 4 60 0 0 22TTH 2022 30 Hoàng Văn Hà T3 (6-9) LT Học trước: LT Thống kê

7 2024-2025 MTH10517 Lý thuyết và phương pháp 
chọn mẫu 4 45 30 0 21TTH 2021 50 Nguyễn Thị Hồng Nhung T6 (6-8) Nguyễn Thị Hiên T2 (6-7) LT

8 2024 - 2025 MTH10514 Thống kê Bayes 4 60 0 0 21TTH 2021 50 Lê Thị Xuân Mai T6 (1-4) LT

9 2024-2025 MTH10508 Seminar xác suất thống kê 4 60 0 0 21TTH 2021 Do sv làm đơn ĐK NVC



THỜI KHÓA BIỂU_HỌC KỲ I_NĂM HỌC: 2024-2025

Bộ môn: GIÁO DỤC TOÁN HỌC

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ Cơ sở Linh Trung
Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 07:00-07:50 7 12:50-13:40 1 07:30 - 08:20 6 12:40 - 13:30
2 07:50-08:40 8 13:40-14:30 2 08:20 - 09:10 7 13:30 - 14:20
3 08:40-09:30 9 14:30-15:20 3 09:10 - 10:00 8 14:20 - 15:10
4 09:40-10:30 10 15:30-16:20 4 10:10 - 11:00 9 15:20 - 16:10
5 10:30-11:20 11 16:20-17:10 5 11:00 - 11:50 10 16:10 - 17:00
6 11:20-12:10 12 17:10-18:00

Tuần lễ bắt đầu: 16/09/2024

NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC - TOÁN TIN - TOÁN ỨNG DỤNG

Stt Năm học Mã MH Tên môn học Số tc Lý 
thuyết

Thực
hành

Bài
Tập Lớp Khóa Sĩ số

dự kiến Giảng viên LT Lịch học Giảng viên TH/BT Lịch học Địa điểm Phòng Môn tiên quyết Ghi chú

1 2024-2025 MTH10119 Toán bằng tiếng Anh 1 2 30 0 0 22TTH 2022 50  Tạ Thị Nguyệt Nga T2 (6-7) LT

2 2024-2025 MTH10123 Ứng dụng Toán cao cấp để giải toán sơ cấp 4 60 0 0 22TTH 2022 50 Tạ Thị Nguyệt Nga T2 (2-5) LT

3 2024-2025 MTH10101 Tâm lý học sư phạm 4 30 60 0 22TTH 2022 40 Trần Hương Thảo T5 (6-10) Trần Hương Thảo T5 (6-10) LT Giáo dục học

4 2024-2025 MTH10101 Tâm lý học sư phạm 4 30 60 0 22TTH 2022 40 Đỗ Thị Chiêu Linh T6 (6-10) Đỗ Thị Chiêu Linh T6 (6-10) LT Giáo dục học

5 2024-2025 MTH10106 Số học và logic toán học 3 30 30 0 22TTH 2022 50 Trần Nam Dũng T5 (1-4) Trần Nam Dũng T5 (1-4) LT

6 2024-2025 MTH10111 Phương pháp giảng dạy toán 2 3 30 30 0 22TTH 2022 50 Nguyễn Hoàng Hải T7 (1-5) Nguyễn Hoàng Hải T7 (1-5) LT

7 2024-2025 MTH10104 Giáo dục học 3 30 0 30 22TTH 2022 60 Châu Thị Hiếu T4 (6-10) Châu Thị Hiếu T4 (6-10) LT

8 2024-2025 MTH10102 Phương pháp dạy học tối ưu 3 30 30 0 22TTH 2022 60 Châu Thị Hiếu T5 (6-10) Đinh Quốc Tuấn
Nguyễn Thị Ngọc Trinh T5 (6-10) LT

9 2024-2025 MTH10105 Lý luận dạy học 3 30 30 0 22TTH 2022 40 Bế Phương Thảo T5 (2-5) Bế Phương Thảo T5 (2-5) LT

10 2024-2025 MTH10112 Thực tập sư phạm 4 0 120 0 21TTH 2021 Đinh Thị Kim Liên Đinh Thị Kim Liên

11 2024-2025 MTH10126 Seminar sư phạm 4 60 0 0 21TTH 2021 Do sv làm đơn ĐK NVC



THỜI KHÓA BIỂU_HỌC KỲ I_NĂM HỌC: 2024-2025
Bộ môn: GIẢI TÍCH

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ Cơ sở Linh Trung
Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 07:00-07:50 7 12:50-13:40 1 07:30 - 08:20 6 12:40 - 13:30
2 07:50-08:40 8 13:40-14:30 2 08:20 - 09:10 7 13:30 - 14:20
3 08:40-09:30 9 14:30-15:20 3 09:10 - 10:00 8 14:20 - 15:10
4 09:40-10:30 10 15:30-16:20 4 10:10 - 11:00 9 15:20 - 16:10
5 10:30-11:20 11 16:20-17:10 5 11:00 - 11:50 10 16:10 - 17:00
6 11:20-12:10 12 17:10-18:00

Tuần lễ bắt đầu: 16/09/2024

NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC - TOÁN TIN - TOÁN ỨNG DỤNG
Stt Năm học Mã MH Tên môn học Số tc Lý 

thuyết
Thực
hành

Bài
Tập Lớp Khóa Sĩ số

dự kiến Giảng viên LT Lịch học Giảng viên TH/BT Lịch học Địa điểm Phòng Môn tiên quyết Ghi chú

1 2024-2025 MTH10409 Giải tích phi tuyến 4 60 0 0 21TTH 2021 30 Bùi Lê Trọng Thanh T3 (7-10) LT

2 2024-2025 MTH10604 Phương pháp số trong Tối ưu 4 45 30 0 21TTH 2021 20 Nguyễn Đăng Khoa T4 (6-10) Nguyễn Đăng Khoa T4 (6-10) LT

3 2024-2025 MTH10444 Hệ phương trình đạo hàm riêng 
hyperbolic của định luật bảo toàn 4 45 30 0 21TTH 2021 20 Nguyễn  Thị Hoài Thương T2 (6-10) Nguyễn  Thị Hoài Thương T2 (6-10) LT

4 2024-2025 MTH10610 Giải tích sai phân hữu hạn 4 45 30 0 22TTH 2022 20 Phan Thị Mỹ Duyên T5 (6-10) Phan Thị Mỹ Duyên T5 (6-10) LT

5 2024-2025 MTH10417 Topo 4 60 0 0 22TTH 2022 30 Huỳnh Quang Vũ T5 (1-4) LT Giải tích hàm

6 2024-2025 MTH10413 Phương trình toán lý 4 60 0 0 22TTH 2022 100 Lê Đức Hưng T4 (1-4) LT

7 2024-2025 MTH10439 Phương pháp số trong Đại số tuyến tính 4 45 30 0 22TTH 2022 40 Nguyễn Thanh Bình T6 (1-3) Nguyễn Thanh Bình T6 (1-3) LT

8 2024-2025 MTH10436 Giải tích thực 4 60 0 0 22TTH 2022 30 Bùi Lê Trọng Thanh T3 (1-4) LT

9 2024-2025 MTH10451 Seminar Giải tích 4 60 0 0 21TTH 2021 Do sv làm đơn ĐK NVC

10 2024-2025 MTH10532 Seminar Giải tích số 4 60 0 0 21TTH 2021 Do sv làm đơn ĐK NVC



THỜI KHÓA BIỂU_HỌC KỲ I_NĂM HỌC: 2024-2025
Bộ môn: TÀI CHÍNH

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ Cơ sở Linh Trung
Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 07:00-07:50 7 12:50-13:40 1 07:30 - 08:20 6 12:40 - 13:30
2 07:50-08:40 8 13:40-14:30 2 08:20 - 09:10 7 13:30 - 14:20
3 08:40-09:30 9 14:30-15:20 3 09:10 - 10:00 8 14:20 - 15:10
4 09:40-10:30 10 15:30-16:20 4 10:10 - 11:00 9 15:20 - 16:10
5 10:30-11:20 11 16:20-17:10 5 11:00 - 11:50 10 16:10 - 17:00
6 11:20-12:10 12 17:10-18:00

Tuần lễ bắt đầu: 16/09/2024

NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC - TOÁN TIN - TOÁN ỨNG DỤNG

Stt Năm học Mã MH Tên môn học Số tc Lý 
thuyết

Thực
hành

Bài
Tập Lớp Khóa Sĩ số

dự kiến Giảng viên LT Lịch học Giảng viên TH/BT Lịch học Địa điểm Phòng Môn tiên quyết Ghi chú

2 2024-2025 MTH10221 Toán bảo hiểm nâng cao 4 45 0 30 21TTH 2021 50 Trà Quốc Khanh T7 (2-4) Trà Quốc Khanh T7 (5-6) NVC

1 2024-2025 MTH10209 Toán tài chính nâng cao 4 45 30 0 22TTH 2022 100 Đặng Đức Trọng T2 (6-8) Phan Thị Phương T5 (1-3) LT Thực hành bắt đầu 3/10/2024

3 2024-2025 MTH10219 Phân tích tài chính 4 45 0 30 22TTH 2022 100 Nguyễn Hữu Toàn T3 (6-10) Nguyễn Hữu Toàn T3 (6-10) LT

4 2024-2025 MTH10203 Mô hình toán tài chính 4 45 0 30 22TTH 2022 100 Nguyễn Đăng Minh T4 (6-10) Nguyễn Đăng Minh T4 (6-10) LT

5 2024-2025 MTH10201 Toán tài chính căn bản 4 45 0 30 22TTH 2022 70 Phan Thị Phương T4 (1-5) Phan Thị Phương T4 (1-5) LT

6 2024-2025 MTH10202 Dự báo 4 30 30 30 22TTH 2022 100 Nguyễn Tiến Đạt LT + BT
T3 (1-4) Nguyễn Tiến Đạt

Thực hành: T6
ca1 (1 - 2,5) : 50sv
ca2 (3,5 - 5) : 50sv

LT Lớp Thực hành bắt đầu
sau lớp Lý thuyết 1 tuần

7 2024-2025 MTH10204 Lý thuyết tài chính tiền tệ 4 45 0 30 22TTH 2022 100 Nguyễn Hữu Toàn T2 (1-5) Nguyễn Hữu Toàn T2 (1-5) LT

8 2024-2025 MTH10214 Vi mô định lượng 4 45 0 30 22TTH 2022 70 Phan Thị Phương T5 (6-10) Phan Thị Phương T5 (6-10) LT

9 2024-2025 MTH10218 Seminar Toán tài chính 4 60 0 0 21TTH 2021 Do sv làm đơn ĐK NVC



THỜI KHÓA BIỂU_HỌC KỲ I_NĂM HỌC: 2024-2025
Bộ môn: ĐẠI SỐ

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ Cơ sở Linh Trung
Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 07:00-07:50 7 12:50-13:40 1 07:30 - 08:20 6 12:40 - 13:30
2 07:50-08:40 8 13:40-14:30 2 08:20 - 09:10 7 13:30 - 14:20
3 08:40-09:30 9 14:30-15:20 3 09:10 - 10:00 8 14:20 - 15:10
4 09:40-10:30 10 15:30-16:20 4 10:10 - 11:00 9 15:20 - 16:10
5 10:30-11:20 11 16:20-17:10 5 11:00 - 11:50 10 16:10 - 17:00
6 11:20-12:10 12 17:10-18:00

Tuần lễ bắt đầu: 16/09/2024

NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC - TOÁN TIN - TOÁN ỨNG DỤNG
Stt Năm học Mã MH Tên môn học Số tc Lý 

thuyết
Thực
hành

Bài
Tập Lớp Khóa Sĩ số

dự kiến Giảng viên LT Lịch học Giảng viên TH/BT Lịch học Địa điểm Phòng Môn tiên quyết Ghi chú

1 2024-2025 MTH10603 Nhập môn đại số nhóm 4 60 0 0 21TTH 2021 20 Mai Hoàng Biên T6 (1-4) LT Đại số hiện đại

2 2024-2025 MTH10596 Lý thuyết nhóm 4 60 0 0 21TTH 2021 20 Nguyễn Văn Thìn (A) T3 (1-4) LT Đại số hiện đại

3 2024-2025  MTH10419 Đại số giao hoán 4 60 0 0 22TTH 2022 20 Nguyễn Hữu Trí Nhật T3 (6-9) LT

4 2024-2025 MTH10420 Nhập môn lý thuyết vành 4 60 0 0 22TTH 2022 20 Nguyễn Văn Thìn (A) T4 (6-9) LT

5 2024-2025 MTH10505 Đại số phân bậc 4 60 0 0 22TTH 2022 20 Trịnh Thanh Đèo T2 (6-9) LT

6 2024-2025 MTH10501 Seminar đại số 4 60 0 0 21TTH 2021 20 Do sv làm đơn ĐK NVC



THỜI KHÓA BIỂU_HỌC KỲ I_NĂM HỌC: 2024-2025
Bộ môn: CƠ HỌC

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ Cơ sở Linh Trung
Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 07:00-07:50 7 12:50-13:40 1 07:30 - 08:20 6 12:40 - 13:30
2 07:50-08:40 8 13:40-14:30 2 08:20 - 09:10 7 13:30 - 14:20
3 08:40-09:30 9 14:30-15:20 3 09:10 - 10:00 8 14:20 - 15:10
4 09:40-10:30 10 15:30-16:20 4 10:10 - 11:00 9 15:20 - 16:10
5 10:30-11:20 11 16:20-17:10 5 11:00 - 11:50 10 16:10 - 17:00
6 11:20-12:10 12 17:10-18:00

Tuần lễ bắt đầu: 16/09/2024

NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC - TOÁN TIN - TOÁN ỨNG DỤNG

Stt Năm học Mã MH Tên môn học Số tc Lý 
thuyết

Thực
hành

Bài
Tập Lớp Khóa Sĩ số

dự kiến Giảng viên LT
Lịch học

Giảng viên TH/BT Lịch học Địa điểm Phòng Môn tiên quyết Ghi chú

1 2024-2025 MTH10611 Lập trình Symbolic cho các 
bài toán ứng dụng 4 45 30 0 22TTH 2022 20 Vũ Đỗ Huy Cường T2 (6-9) Vũ Đỗ Huy Cường T2 (6-9) LT

2 2024-2025 MTH10428 Cơ học môi trường liên tục 4 60 0 0 22TTH 2022 20 Bùi Xuân Thắng T2 (2-5) LT

3 2024-2025 MTH10435 Cơ học chất lỏng 4 60 0 0 22TTH 2022 20 Nguyễn Thị Yến Ngọc T5 (2-5) LT

4 2024-2025 MTH10427 Cơ học lý thuyết 4 60 0 0 22TTH 2022 20 Trịnh Anh Ngọc T6 (1-4) LT

4 2024-2025 MTH10526 Dao động ngẫu nhiên 4 60 0 0 22TTH 2022 20 Lê Văn Chánh T3 (2-5) LT

5 2024-2025 MTH10520 Seminar cơ học 4 60 0 0 21TTH 2021 Do sv làm đơn ĐK NCV



THỜI KHÓA BIỂU_HỌC KỲ I_NĂM HỌC: 2024-2025
Bộ môn: TỐI ƯU 

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ Cơ sở Linh Trung
Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 07:00-07:50 7 12:50-13:40 1 07:30 - 08:20 6 12:40 - 13:30
2 07:50-08:40 8 13:40-14:30 2 08:20 - 09:10 7 13:30 - 14:20
3 08:40-09:30 9 14:30-15:20 3 09:10 - 10:00 8 14:20 - 15:10
4 09:40-10:30 10 15:30-16:20 4 10:10 - 11:00 9 15:20 - 16:10
5 10:30-11:20 11 16:20-17:10 5 11:00 - 11:50 10 16:10 - 17:00
6 11:20-12:10 12 17:10-18:00

Tuần lễ bắt đầu: 16/09/2024

NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC - TOÁN TIN - TOÁN ỨNG DỤNG

Stt Năm học Mã MH Tên môn học Số tc Lý 
thuyết

Thực
hành

Bài
Tập Lớp Khóa Sĩ số

dự kiến Giảng viên LT Lịch học Giảng viên TH/BT Lịch học Địa điểm Phòng Môn tiên quyết Ghi chú

1 2024-2025 MTH10539 Quy hoạch tuyến tính nâng cao 4 60 0 0 21TTH 2021 50 Nguyễn Mạnh Trường Giang T4 (6-9) LT Quy hoạch tuyến tính

2 2024-2025 MTH10545 Điều khiển tối ưu 4 60 0 0 21TTH 2021 50 Cao Nghi Thục T2 (6-9) LT

3 2024-2025 MTH10446 Vận trù học 4 60 0 0 22TTH 2022 50 Nguyễn Văn Thuỳ T2 (1-4) LT

4 2024-2025 MTH10450 Thuật toán tối ưu (*) 4 45 0 30 22TTH_KDL 2022 100 Võ Sĩ Trọng Long T3 (1-5)
9 buổi đầu Võ Sĩ Trọng Long T3 (1-5)

6 buổi sau LT (*) Học chung ngành KHDL

5 2024-2025 MTH10447 Lý thuyết quy hoạch phi tuyến 4 60 0 0 22TTH 2022 50 Nguyễn Lê Hoàng Anh T4 (1-4) LT

6 2024-2025 MTH10616 Seminar Tối ưu 4 60 0 0 21TTH 2021 Do SV làm đơn đk NVC


